
1 Lê Nhật Minh 22/02/1998 An Giang

489Z, Ấp Thị 2, thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, An Giang

Bố: Lê Khắc Vũ

01647.434.686 ĐH Cần Thơ
Công Nghệ Kỹ 

Thuật Hóa Học
Cần Thơ

2 Neáng Ngọc Sang 11-01-1998 An Giang

Ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Trí 

Tôn, tỉnh An Giang

Mẹ: Neáng Ngọc Giàu

0962.001.844 ĐH Cần Thơ Quản trị KD Cần Thơ

3
Nguyễn Thị Cao 

Xuyên
22/1/1997 An Giang

ấp Phú Bình, xã Bình Phước Xuân, 

huyện Chợ Mới, An Giang

Bố: Nguyễn Ngọc Trạc

01635.744.081 ĐH Luật TP HCM Luật HCM

4
Nô Sa

(nữ)
10-03-1995 An Giang

Số 980, tổ 40, Ấp Đồng Kỵ, xã Quốc 

Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Mẹ: Sâm Ni Gia

01646.767.855 ĐH An Giang (SP)
Đại học SP Ngữ 

Văn
An Giang

5 Phạm Văn Tuấn 04-04-1998 An Giang

762, tổ 34, ấp Bình Quới, xã Hòa 

An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Ba: Phạm Văn Bé Năm

0967.105.724 ĐH Cần Thơ Hóa học Cần Thơ

6 Võ Văn Kiện 29/08/1998 An Giang

Số 08, tổ 1, Khóm Núi Nước, xã Ba 

Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang

Cha: Võ Văn Cà

0981.238.012 ĐH Cần Thơ
Công Nghệ Thông 

tin
Cần Thơ

7 Lê Thị Xuân Hiền 13-06-1998
Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Tổ 41, ấp Tân Thành, xã Quảng 

Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Mẹ Lê Thị Điền

0167.691.7419
ĐH Kinh tế TP 

HCM
Kinh tế HCM

8
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
06-12-1998 Bắc Giang

Thôn 284, xã Quế Nham, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Mẹ: Lê Thị Hòai Tuyết

01698.303.169 ĐH Y Hà Nội Y Đa khoa HN

9
Hoàng Thị 

Khuyên
26/11/1998 Bắc Kạn

Thôn Nà Hiu, xã Lạng San, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Bố Hoàng Văn Băng

01636.836.111 HV Hành chính QG Quản lý nhà nước HN

10
Nguyễn Hồng 

Đào 
20/05/1997 Bạc Liêu

Ấp Ninh Bình, xã Ninh Qưới, huyện 

Hồng Dân, Bạc Liêu

Mẹ Dương Thị Cải

0969.121.963 

hoặc

0969.124.963

ĐH Bách Khoa - 

ĐHQG HCM

Công nghệ vật liệu 

xây dựng
HCM

11 Phan Kim Lân 29/7/1998 Bình Định

Xóm Tân An, thôn Nam Tương II, 

xã Nhơn Tân, thị xã Nhơn Tân, tỉnh 

Bình Định

Ba: Phan Hàn Linh

01675.500.260
ĐH Nông lâm TP 

HCM

Công nghệ thực 

phẩm
HCM

12
Nguyễn Doãn 

Tiến Đạt
04-06-1999 Bình Phước

Thôn 9, xã Long Hà, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước

Mẹ: Luyện Thị Nga

0977.123.607 THPT Ngô Quyền Lớp 12 Bình Phước

13
Nguyễn Thị 

Quỳnh Hương
04-05-1998 Bình Phước

Tổ 9, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Mẹ Nông Thị Xuyến

0165.6898.181
ĐH Kinh tế Luật - 

ĐHQG HCM 

Luật tài chính Ngân 

hàng
HCM

14
Huỳnh Nguyễn 

Thị Mỹ Hạnh
15/8/1998 Bình Thuận

Xóm 4, thôn 5, xã Huy Khiêm, 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Ba: Hùynh Quang Hiếu

01642.964.315
ĐH Tài chính - 

Marketing 
Quản trị kinh doanh HCM

15
Đoàn Thị Hoài 

Thương
10-12-1998 Cao Bằng

tổ 12, phường Đề Thám, Tp. Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng

Bà nội Dương Thị Kiêm

01666.653.489 ĐH Thương Mại Kinh doanh quốc tế HN

16
Hoàng Thị Thanh 

Hoa
01-12-1998 Cao Bằng

Bản Ái, xã Cần Yên, huyện Thông 

Nông, Cao Bằng

Bố: Hoàng Văn Hăng

01642.600.769 ĐH Y Hà Nội Điều dưỡng HN

17
Lê Thanh Ân 

Phúc
01-06-1998 Đồng Nai

Số 1930, QL 1A, ấp 3, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Mẹ: Phạm Thị Xuân Hồng

01203.211.225
ĐH Bách Khoa - 

ĐHQG HCM

Hóa, thực phẩm, 

sinh học
HCM

18
Phạm Ngọc Minh 

Trí
09-09-1998 Đồng Tháp

91, ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Bố Phạm Ngọc Công

01212.706.538 ĐH Cần Thơ Quản lý đất đai Cần Thơ

19 Nùng Thị Vượng 13/10/1997 Hà Giang

Thôn Na Hu, xã Tả Nhìu, huyện Xín 

Mần, Tỉnh Hà Giang

Bố: Nùng Tờ Dỷ

0169.487.2875
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên
Sư phạm Sinh học Thái Nguyên

20 Sùng Mí Nô 26/10/1998 Hà Giang

Xóm Tả Lủng B, xã Sảng Tủng, 

huyện Đồng Văn, Hà Giang

Bố: Sùng Chá Vừ

01653.224.555   

01296.741.998

ĐH Bách khoa Hà 

Nội
Kỹ thuật máy tính HN

21
Nguyễn Lan 

Phương
26/11/1998 Hà Nội

Tổ 10, thị trấn Quang Minh, huyện 

Mê Linh, Hà Nội

Mẹ: Trịnh Thị Khang

0963.534.389/

0977.475.418
ĐH Y Hà Nội Xét nghiệm y học HN

22 Nguyễn Thị Lụa 07-06-1998 Hà Nội

Khu 3, Thanh Điềm, xã Tiến Thịnh, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

Bố Nguyễn Hồng Long

01686.458.893
ĐH Kinh tế Quốc 

dân
Marketing HN

23
Nguyễn Văn 

Thuận
14-05-1997 Hà Nội

Đạo Thượng, xã Tân Hưng, huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội

Mẹ Nguyễn Thị Minh

01678144150
ĐH Bách khoa Hà 

Nội

KT12 - Kỹ thuật cơ 

khí
HN
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24 Đậu Thị Nga 02-01-2000 Hà Tĩnh

Xóm Đông Tiến, xã Phú Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Bố: Đậu Xuân Ngự

01684.975.072 THPT Can Lộc Lớp 11 Hà Tĩnh

25 Hoàng Thị Hà 08-09-1998 Hà Tĩnh

Thôn Vĩnh Gia, xã Sang Lộc, huyện 

Can Lộc, Hà Tĩnh

Bố: Hoàng Khanh

01255.383.774 ĐH Sài Gòn Luật HCM

26 Nguyễn Thị Ánh 16/06/1998 Hà Tĩnh

Thôn Mai Long, xã Xuân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Bố Nguyễn Hữu Quân

01642.585.577
ĐH Kỹ Thuật Y 

Dược Đà Nẵng
Y Đa Khoa Đà Nẵng

27
Phan Thị Hoài 

Thương
17/11/1999 Hà Tĩnh

Thôn Hà Tràng, xã Trung Sơn, 

Hương Sơn, Hà Tĩnh 01629.656.126 THPT Hương Sơn Lớp 12 Hà Tĩnh

28 Nguyễn Thị Thắm 04-09-1998 Hải Dương

Đội 5, thôn An Đòai, xã An Bình, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Mẹ: Lương Thị Hồng

01699.406.557 HV Tài chính Kế tóan HN

29 Đoàn Thị Hương 17/06/1997 Hải Phòng

Thôn Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện 

Kiến Thụy, Hải Phòng.

Bố Đoàn Đắc Tính
0968.770.148 CĐ Y tế Hải Phòng Dược Hải Phòng

30 Võ Thị Mộng Thi 22/4/1997 Hậu Giang

Ấp Bàu Môn, xã Hòa An, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ba: Võ Thanh Triều

01883.504.509 ĐH Cần Thơ Văn học Cần Thơ

31
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung
06-05-1998 Khánh Hòa

107 Trần Nguyên Hãn, Tân Lập, Tp. 

Nha Trang, Khánh Hòa

mẹ Nguyễn Thị Cẩm Tú

0935.930.218
ĐH Sư phạm TP 

HCM
SP Địa lý HCM

32 Lê Tuấn Anh 31/10/1998 Kiên Giang

KP Phước Hưng I, thị trấn Gò Quao, 

huyện Gò Quao, Kiên Giang

Mẹ: Lê Kim Thê

0943.934.503 ĐH Cần Thơ
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Cần Thơ

33 A Klứk 10-08-1998 Kon Tum

Làng Trấp, xã Ya Tăng, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Bố A Tram

096.7344.818

ĐH Đà Nẵng - 

Phân hiệu tại Kon 

Tum

Kinh tế phát triển Kon Tum

34 A Vang 08-08-1998 Kon Tum
Làng Long Dưa-xã Mường Hoong-

huyện ĐăkGlei-tỉnh Kon Tum
0164.657.3777 ĐH Quy Nhơn

 Sư phạm

Giáo dục tiểu học
Quy Nhơn

35 Bùi Thị Nguyệt 12-08-1997 Kon Tum

thôn 3- xã Tân Lập- huyện Kon Rẫy-

Kon Tum

Mẹ: Kiều Thị Thảo

0969.361.319
ĐH Kinh tế Đà 

Nẵng
Luật kinh tế Đà Nẵng

36
Trần Thị Tuyết 

Lan
24/5/1998 Kon Tum

Thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyền 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Mẹ: Nguyễn Thị Thanh

01654.789.068
ĐH Kinh tế TP 

HCM
HCM

37
Hồ Thị Mai 

Hương
05-02-1998 Lâm Đồng

Thôn 1, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, 

tỉnh Lâm Đồng

Mẹ: Nguyễn Thị Hồng

01655.287.607
ĐH Sư phạm Kỹ 

thuật TP HCM
Công nghệ May HCM

38 Đỗ Văn Phong 15-08-1998 Lào Cai

Bản Lòng Cao, xã Bảo Hà, huyện 

Bảo Yên, Lào Cai

Bố: Đỗ Văn Lâu

01635.649.503
HV Nông nghiệp 

Việt Nam
Thú Y HN

39 Phàn Thị Nga 21-11-1998 Lào Cai

Thôn Nậm Chom 2, xã Cốc Mỳ, 

huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Bố: Phàn A Đanh

01647.131.115
HV Quân Y (hệ 

dân sự)
Y Đa Khoa HN

40 Nguyễn Công Tòa 11-06-1998 Long An

Ấp Trong, xã Phước Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An.

Mẹ Nguyễn Thị Kim Chi

01627.656.563
ĐH Sư phạm TP 

HCM
SP Hóa học HCM

41
Trịnh Thị Mỹ 

Trinh
26/05/1998 Long An

Ấp 1, xã tân Đông, huyện Thạnh 

Hóa, Long An

Bố Trịnh Văn Đến

0983.152.780
ĐH Nông lâm TP 

HCM

Công nghệ thực 

phẩm
HCM

42 Đỗ Thị Nhài 23/09/1998 Nam Định

Đồng Quỹ, xã Nam Tiến, huyện 

Nam Trực, Nam Định

Mẹ Phạm Thị Nhường

0914.595.274 ĐH Luật HN Luật học HN

43 Cao Thị Huế 25/04/1998 Nghệ An

xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An

Mẹ Cao Thị Hà

01645.837.979 ĐH Y Dược Huế Y Đa Khoa Huế

44 Đào Văn Bằng 04-03-1997 Nghệ An

Xóm 8, xã Diễn Hải, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Bố Đào Văn Năng

01634.964.083
ĐH Sư phạm Kỹ 

thuật TP HCM

CNKT Điện tử, 

truyền thông
HCM

45 Nguyễn Thị Ngọc 18-07-1998 Nghệ An

Xóm 7, xã Thanh Hương, huyện 

Thanh Chương, Nghệ An

Bà ngoại: Nguyễn Thị Tiếp

01634.141.011

0989878401

THPT Nguyễn 

Cảnh Chân
Lớp 12 Nghệ An

46 Nguyễn Thị Tâm 01-01-1998 Nghệ An

Xóm 4, xã Xuân Sơn, huyện Đô 

Lương, Nghệ An

Bố Nguyễn Đình Đồng

01653.485.777
ĐH QGHN - Khoa 

Luật
Luật học HN

47 Nguyễn Văn Bằng 02-06-1998 Nghệ An

Xóm 9A, Thanh Phong, Thanh 

Chương, Nghệ An

Bố: Nguyễn Văn Nguyên

01656.265.666
ĐH Công nghiệp 

HN
Kỹ thuật phần mềm HN
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48 Trần Thị Phượng 15/09/1998 Nghệ An

Xóm 2 Vũ Kỳ, Xã Đồng Thành, 

huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Mẹ: Cù Thị Xuân

01673.814.802
ĐH Văn hóa Hà 

Nội
Báo phát thanh HN

49 Đào Ngọc Kiên 24/05/1998 Phú Thọ

Khu 2, thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao, Phú Thọ

Mẹ Lê Thị Thu Hiền

01632.531.909
ĐH Giao thông 

Vận tải HN

KT xây dựng công 

trình giao thông
HN

50 Ngô Văn Thắng 06-01-2001 Phú Thọ

Khu 7, xã Xuân Lộc, huyện Thanh 

Thủy, Phú Thọ

Bố Ngô Văn Long

01699.591.076 THPT Thanh Thủy Lớp 10 Phú Thọ

51
Nguyễn Thị Thùy 

Chang
21/02/1998 Phú Thọ

Khu Ngọc Tỉnh, thị trấn Lâm Thao, 

huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Bà nội Nguyễn Thị Du

01699.238.363
ĐH QGHN - ĐH 

Ngoại Ngữ

Ngôn ngữ Trung 

Quốc
HN

52 Nguyễn Tuấn Anh 24/04/1998 Phú Thọ

khu 7, xã Phương Xá, huyện Cẩm 

Khuê, Phú Thọ

Mẹ: Đặng Thị Yến

01655.604.499
ĐH Bách khoa Hà 

Nội
Kỹ thuật cơ điện tử HN

53
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc
03-02-1998 Phú Yên

Vĩnh Giang, xã Sơn Giang, huyện 

Sông Hinh, Phú Yên.

Cậu Nguyễn Thanh Đạm

01628.806.017 ĐH Nha Trang Ngôn ngữ Anh Nha Trang

54 Nguyễn Thị Tiện 26-06-1997 Quảng Bình

xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, 

Quảng Bình

mẹ Đàm Thị Tuyển

0978.651.603
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Huế 
Ngôn ngữ Anh Huế

55
Phạm Thị Thúy 

Hằng
24/4/1998 Quảng Bình

xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, 

Quảng Bình

Bố: Phạm Bá Toàn

Mẹ: Đoàn Thị Nghĩa

01655.708.757

ĐH Đà Nẵng - 

Phân hiệu tại Kon 

Tum

Kế tóan Kon Tum

56
Trần Thị Hồng 

Dịu
15/7/1996 Quảng Bình

Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện 

Quảng Ninh, Quảng Bình

Mồ côi

01696.202.422
ĐH Quảng Bình 

(hệ cao đẳng)
Tiếng Anh Quảng Bình

57 Võ Thị Duyên 16/5/1997 Quảng Bình

Phù Lưu, xã Hưng Thủy, huyện Lệ 

Thủy, Quảng Bình 

Mẹ: Võ Thị Tú

01656.182.686
ĐH Quảng Bình 

(SP)
Giáo dục Mầm non Quảng Bình

58 Lưu Thị Sương 30/05/1998 Quảng Nam

Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, 

huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Mẹ Lưu Thị Nữa

0905.416.543
ĐH Sư phạm Đà 

Nẵng
Sư phạm toán Đà Nẵng

59 Trương Hùng Anh 25/05/1990 Quảng Nam

Nhị Dinh III, xã Điện Phước, huyện 

Điện Bàn, Quảng Nam

Bố Trương Phú Một

0165.6899.335 

(bố)

0121.623.4625

ĐH Bách khoa Đà 

Nẵng

KT xây dựng công 

trình giao thông
Đà Nẵng

60 Võ Chí Trung 14/01/1998 Quảng Nam

Thôn An Hòa, xã Tam An huyện 

Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Bố: Võ Tấn Trưng (đã mất)

0968.087.435
ĐH Bách khoa Đà 

Nẵng

Công nghệ chế tạo 

máy
Đà Nẵng

61
Nguyễn Hà Diễm 

Trang
12-10-1998 Quảng Ngãi

Đội 2, thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn 

Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

Ba: Nguyễn Ngọc Thanh

01677.619.989 ĐH Luật TP HCM Luật HCM

62 Nguyễn Phú Hiếu 28/02/1998 Quảng Ngãi

Thôn An Điềm 2, Bình Chương, 

Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Bố Nguyễn Phú Hạnh

0964.508.703
ĐH Sư phạm Kỹ 

thuật TP HCM

Công nghệ chế tạo 

máy
HCM

63 Đỗ Thị Phương 08-03-1998 Quảng Trị

Đội 5, thôn An Mô, xã Triệu Long, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Mẹ: Đỗ Thị Mượn

01685.892.572
ĐH Kinh tế Đà 

Nẵng
Quản trị kinh doanh Đà Nẵng

64 Đoàn Thị Năm 20/08/1998 Quảng Trị

Thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu 

Phong, Quảng Trị

Bố: Đoàn Quy Nhơn

0985.515.015
ĐH Bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý công nghiệp Đà Nẵng

65 Hồ Nhật Linh 25/3/1998 Quảng Trị

Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải 

Lăng, Quảng Trị.

Mẹ: Nguyễn Thị Lan

0168.9602.039 ĐH Y Dược Huế Dược Huế

66 Hồ Thị Thúy Mai 21/02/1998 Quảng Trị

Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải 

Lăng, Quảng Trị.

Mẹ: Bùi Thị Năm

0939.026.095 

(bố)

0162.541.8777 

(Mai)

ĐH Bách khoa Đà 

Nẵng
Kỹ Thuật Hóa Học Đà Nẵng

67 Hoàng Thị Hằng 07-06-1998 Quảng Trị

Mai Đàn, xã Hải Lâm, huyện Hải 

Lăng, Quảng Trị

Mẹ: Hồ Thị Tuyến

01672.966.284
ĐH Kinh tế Đà 

Nẵng
Quản trị kinh doanh Đà Nẵng

68
Lê Thị Thúy 

Phượng
20/11/1996 Quảng Trị

Duy Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng 

Hóa, Quảng Trị

Bố: Lê Hữu Linh

01684.557.125 ĐH Luật TP HCM Luật HCM

69
Nguyễn Hữu 

Vương
12-07-1998 Quảng Trị

Khóm 2, thị trấn Hải Lăng, huyện 

Hải Lăng, Quảng Trị

Bố Nguyễn Hữu Vinh

01636.919.060
ĐH Công nghiệp 

TP HCM

Công nghệ KT điều 

khiển & tự động
HCM

70
Nguyễn Quốc 

Cường
29/9/1998 Quảng Trị

Thôn 4, xã Hải Thọ, huyện Hải 

Lăng, Quảng Trị

Bố Nguyễn Văn Mỹ

Mẹ: Lê Thị Thu Hải

01222.433.143
ĐH Bách Khoa - 

ĐHQG HCM

Máy tính và công 

nghệ thông tin
HCM
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71
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
01-01-1998 Quảng Trị

Mỹ Chánh- xã Hải Chánh- huyện 

Hải Lăng-Quảng Trị

Ba: Nguyễn Văn Hảo

0165.689.2893

0981.619.863

ĐH Nông lâm TP 

HCM

Công nghệ thực 

phẩm
HCM

72
Nguyễn Thị Kim 

Loan
10-08-1998 Quảng Trị

thôn Phú Thiềng, Xã Mó Ó, Huyện 

ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị.

Mẹ: Nguyễn Thị Nở

01625811515

01636657007 

(bố)

ĐH Sư phạm Huế Giáo dục tiểu học Huế

73
Trần Thị Mỹ 

Châu
24/05/1998 Quảng Trị

Thôn Tả Hữu, xã Triệu Tài, huyện 

Triệu Phong, Quảng Trị

Bố Trần Chưởng

0167.3527.185
ĐH Tài chính Kế 

toán Quảng Ngãi
Tài chính - kế toán Quảng Ngãi

74 Võ Thị Diện 20-05-1998 Quảng Trị

Thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu 

Phong, Quảng Trị

Bố Võ Khoái

0973.599.364
ĐH Kinh tế Đà 

Nẵng

Quản trị Dịch vụ du 

lịch và lữ hành
Đà Nẵng

75 Bùi Thị Hiền 05-10-1998 Thái Bình

Xóm 2, thôn A mễ, xã Quỳnh trang, 

huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Mẹ Bùi Thị Loan

0987.558.105
ĐH QGHN - ĐH 

Ngoại Ngữ

Ngôn ngữ Trung 

quốc
HN

76
Nguyễn Xuân 

Trường
27/01/1997 Thái Bình

xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình

Cậu Nguyễn Quang Nghiêm

01689.803.135
ĐH Thể Dục Thể 

Thao HCM
Huấn luyện thể thao HCM

77 Vũ Thị Ngoan 14/2/1998 Thái Bình

Thôn Đông Thọ, xã Thái Thượng, 

huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Mẹ: Vũ Thị Min

01646.149.689 ĐH Thương Mại
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp
HN

78
Hà Thị Minh 

Hương
06-10-1998 Thái Nguyên

Tổ 7, phường Tân Lập, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Mẹ: Hà Minh Lý

01684.765.580
ĐH Khoa học - ĐH 

Thái Nguyên

Công nghệ Kỹ thuật 

Hóa học
Thái Nguyên

79 Lê Thị Hồng 14/5/1998 Thanh Hóa

Thôn Long Vân I, xã Đồng Hợi, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bà ngoại Lê Thị Tâm

01667.048.735
HV Nông nghiệp 

Việt Nam

Công nghệ thực 

phẩm
HN

80
Nguyễn Thị Đức 

Hạnh
21/11/1998 Thanh Hóa

Xóm 2, Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh 

Hóa

Mẹ: Nguyễn Thị Dự

01238.351.667

01864.115.851

ĐH Bách khoa Hà 

Nội
Công nghệ sinh học HN

81 Phạm Thế Hoàng 29/6/1998 Thanh Hóa

Thôn 1, xã Thiệu Trung, Huyện 

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Chị Phạm Thị Hoài

01253.372.031

0165.992.1641

ĐH Bách khoa Hà 

Nội
HN

82 Trịnh Thị Khanh 23/04/1997 Thanh Hóa

xã Định Hưng, huyện Yên Định, 

Thanh Hóa

Bố Trịnh Văn Khuyến

01687.963.279
ĐH Sư phạm Kỹ 

thuật TP HCM

Công nghệ kĩ thuật 

điều khiển và tự 

động hóa

HCM

83 Trương Thị Hằng 13-10-1998 Thanh Hóa

Thôn 10, xã Hoằng Hải, huyện 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Bố: Trương Ngọc Bàn

01647.578.937 ĐH Thương Mại Kế tóan HN

84 Lê Thị Lệ 08-12-1998
Thừa Thiên 

Huế

Tổ dân phố 4, phường Hương Hồ, 

Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên 

Huế.

Bố Lê Quang Quốc

0935.277.493
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Huế 
Ngôn ngữ Anh Huế

85
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn
11-11-1998

Thừa Thiên 

Huế

6/3 Mang Cá Nhỏ, Phường Phú 

Bình, TP. Huế

Bố: Nguyễn Văn Nhi

01636.497.483 ĐH Y Dược Huế
Kỹ thuật hình ảnh y 

học
Huế

86 Phan Khánh Linh 22/1/1998 Tiền Giang

ấp Kinh 2B, xã Phước Lập, huyện 

Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Ông: Phan Văn Quyến

0907.459.895 ĐH Luật TP HCM Luật HCM

87 Phùng Thị Hằng 15/04/1997 Vĩnh Phúc
Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Mẹ: Bùi Thị Bình
01648.962.228 ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc HN

88 Hoàng Minh Tuấn 02-01-1997 Yên Bái

Thôn 5, xã Tân Thịnh, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái

Bố: Hoàng Văn Lịch

01637.193.099
ĐH KHXH&NV - 

ĐHQG HN
Lịch sử HN
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